
   SỞ Y TẾ TRÀ VINH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN NHI    Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

          Trà Vinh, Ngày  21   tháng 03 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

 

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản-Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản – Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở 

xây dựng giá gói thầu sửa chữa trang thiết bị tại đơn vị. 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản- Nhi Trà Vinh. 

Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh. 

2. Cách Thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

Gmail:bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Ngọc Diễm- Số điện thoại: 0979900369, 

Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 21 tháng 03 năm 2025 đến trước 17 

giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 03 năm 

2025. 

mailto:ngocdiembvsn@gmail.com


II.Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Nội dung yêu cầu báo giá gói thầu sửa chữa trang thiết bị tại đơn vị như sau: 

STT Tên thiết bị 

Vật tư 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Tình trạng Ghi chú 

 

 

 

01 

Hệ thống (dụng cụ) phẫu 

thuật nội soi phụ khoa 

Số hiệu TSCĐ: HTNSPK2 

Hãng sản xuất: Richard Wolf 

Nước sản xuất: Đức 

Nguyên giá: 3.900.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Hư màn 

hình 

 

 

 

 

02 

Đèn mổ treo trần 2 nhánh 

160000 lux 
Số hiệu TSCĐ: ĐM4 

Model: L110SD 

Seri: 110SD/248;249 

Hảng sản xuất: Trilux 

Nước sản xuất: Đức 

Nguyen giá: 562.750.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư mạch 1 

nhánh số 

249 

 

 

 

 

03 

Bàn mổ đa năng thuỷ lực 

Số hiệu TSCĐ: BMĐN3 

Model: AT-6600 

Seri: 111303357 

Hảng sản xuất: Acomed 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Nguyên giá: 440.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư mạch 

cấp nguồn 

 

 

 

 

04 

Dao mổ cao tần 

Số hiệu TSCĐ: DMĐ2 

Model: RF-120 

Seri: 14ES113 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Nguyên giá: 53.636.364đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

Hư biến 

thế, Board 

công suất 

 

 

 

 

Máy đốt điện 

Số hiệu TSCĐ: DMĐ5 

Model: Excell 350 MCDSe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 Seri: 8081-04/16 

Hảng sản xuất: Alsa 

Nước sản xuất: Ý 

Nguyên giá: 250.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

Cái 01 Hư Board 

nguồn 

 

 

 

06 

Dao mổ điện 

Số hiệu TSCĐ: DMĐ1 

Model: ICC 200 INT 

Seri: D-1783 

Hảng sản xuất: Erbe 

Nước sản xuất: Đức 

Nguyên giá: 48.845.854đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư Board 

nguồn cao 

áp 

 

 

 

07 

Bàn hồi sức sơ sinh chuyên 

dụng 

Số hiệu TSCĐ: BHSSS3 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Nguyên giá: 16.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

Cái 

 

 

01 

 

 

Hư nguồn, 

hư đồng hồ 

thời gian. 

 

 

 

 

08 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân 

Số hiệu TSCĐ: TDBN19 

Model: BSM-3562 

Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Nguyen giá: 260.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư Board 

huyết áp 

 

 

 

 

09 

Máy gây mê giúp thở 

(Datex Ohmeda) 

Số hiệu TSCĐ: MGMKT4 

Model: Aespire View 

Seri: APHR01465 

Hãng sản xuất: Ge 

Healthcare 

Nước sản xuất: Mỹ 

Nguyên giá: 843.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư van mở 

khí 

 



 

 

 

 

10 

Máy gây mê giúp thở 

(Datex Ohmeda) 

Số hiệu TSCĐ: MGMKT3 

MODEL: AESPIRE VIEW 

Seri: APHT00804 

Hãng sản xuất: GE 

Healthcare 

Nước sản xuất: Mỹ 

Nguyên giá: 843.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Hư mạch 

nguồn 

 

 

 

 

11 

Máy gây mê giúp thở 

(Datex Ohmeda) 

Số hiệu TSCĐ: MGMKT1 

Model: Aespire View 

Seri: APHT00802 

Hãng sản xuất: Ge 

Healthcare 

Nước sản xuất: Mỹ 

Nguyên giá: 843.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

 

Hư không 

sử dụng 

được 

 

 

 

 

12 

Máy monitor trung tâm 

Số hiệu TSCĐ: TDBNTT 

Model: CNS-6201 

Seri: 784 

Hảng sản xuất: Nihon 

Kohden 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Nguyên giá: 700.000.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

 

Cái 

 

 

 

01 

 

 

Máy không 

kết nối 

được với 

các máy 

Monitor 

theo dõi 

bệnh nhân 

 

 

 

13 

Hệ thống phẫu thuật nội soi 

phụ khoa 

Số hiệu TSCĐ: HTNSK1 

Hãng sản xuất: Kark Storz 

Nước sản xuất: Đức 

Nguyên giá: 2.551.983.000đ 

Giá trị còn lại: 0đ 

 

 

Cái 

 

 

01 

 

 

Hư bóng 

đèn, quạt 

tản nhiệt 

 

Tổng cộng: 13 khoản 



 

2.Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản -Nhi Trà Vinh. 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC 

-Như trên; 

-Lưu: VT, TTHCVCBMT 

    

 

                                                                                                 Lê Minh Dũng 

 

          

 

 

      

 

 


		bsleminhdung67@gmail.com
	2025-03-20T22:28:13+0700
	Location
	LÊ MINH DŨNG
	Ký số văn bản


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T07:42:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	BỆNH VIỆN SẢN - NHI<bvsn_syt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




